
Cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh chuẩn xác nhất
Blog » Chia sẻ - kinh nghiệm » Cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh chuẩn xác nhất

Tweet

Khi làm việc với các loại văn bản liên quan đến việc ghi địa chỉ nhà như thôn, ấp, xã,
phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố, khu phố, tổ dân phố, toà nhà, lầu, số phòng
bằng tiếng Anh, chắc hẳn đôi lần bạn thấy phân vân không biết ghi địa chỉ thế nào
cho chuẩn, cách viết tắt địa chỉ trong tiếng Anh thế nào cho chuẩn xác nhất.
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Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh chuẩn nhất! Trước
khi tìm hiểu cách viết địa chỉ đầy đủ, chúng ta cùng tìm hiểu các từ vựng liên quan
đến địa chỉ:

1. Thôn, ấp, xã, thị trấn, khu phố, thành phố,… trong tiếng
Anh

Danh sách các tự vựng tiếng Anh chỉ địa chỉ bạn cần phải nhớ mỗi khi ghi địa chỉ
trên các văn bản, giấy tờ hoặc ghi địa chỉ văn phòng cơ quan trên website của công
ty,…

Đơn vị Trong tiếng Anh

Toà nhà Building

Chung cư
Apartment / Apartment Block/
Apartment Homes

Tầng/Lầu Floor

Ngách Alley

Ngõ, hẻm Lane

Đường Street

Tổ dân phố / Khu phố Group / Quarter

Ấp, thôn, xóm, đội Hamlet

Làng Village

Xã Commune

Phường Ward

Huyện, quận District

Phố (nhỏ), thị trấn Town

Tỉnh Province

Thành phố City

Tiểu bang State
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2. Cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh chuẩn xác

Cũng giống như tiếng Việt, địa chỉ trong tiếng Anh cũng được viết theo thứ tự từ đơn
vị địa điểm nhỏ nhất đến các địa điểm lớn hơn. Cách viết địa chỉ phân ra 2 trường
hợp dưới đây:

a. Tên các đơn vị địa chỉ là CHỮ

Với các xã, huyện, đường, phường, quận có tên là chữ thì đặt trước các danh từ
tiếng Anh

Ví dụ:

Đường Lý Thường Kiệt = Ly Thuong Kiet street
Phường Nhân Chính = Nhan Chinh ward
Quận Ba Đình = Ba Dinh district

b. Tên các đơn vị địa chỉ là SỐ

Với các xã, huyện, đường, phường, quận có tên là số thì đặt phía sau các danh từ
tiếng Anh

Ví dụ:

Đường 01 = Street 01
Phường 02 = Ward 02
Quận 03 = District 03
Đường 01, phường 02, quận 03 = Street 01, ward 02, district 03
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3. Cách viết tắt địa chỉ bằng tiếng Anh

Viết đầy đủ Viết tắt

Number No.

Apartment Apt.

Street St. 

Lane Ln.

District Dist. 

Road Rd.

Room Rm.

Village Vlg.

Alley Aly.

4. Một số ví dụ về cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh

a. Cách viết địa chỉ thôn, xóm, ấp, xã, huyện bằng tiếng Anh

Ví dụ 1:  

Ấp 7, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. => Hamlet 7, Hiep Phuoc
Village, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

Ví dụ 2:

Xóm 1, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. => Hamlet 1, Hung Trung
commune, Hung Nguyen district, Nghe An province.

Ví dụ 3:

Thôn Tiền Phong, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. => Tien Phong
hamlet, Nghi Dien commune, Nghi Loc district, Nghe An province.

Ở đây tên Ấp là dạng SỐ do đó ta viết Hamlet 7

Các đơn vị địa chỉ ở đây đều là CHỮ do đó đặt trước các từ tiếng Anh (hamlet,
commune, district, province)
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b. Cách viết địa chỉ nhà khu phố bằng tiếng Anh

Ví dụ 1:

Số nhà 16, ngách 61, ngõ 32, tổ 12, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc,
quận Thanh Xuân, Hà Nội.

⇨ No. 16, Alley 61, lane 32, cluster 12, Khuat Duy Tien street, Thanh Xuan Bac ward,
Thanh Xuan district, Ha Noi.

Ví dụ 2:

Số 81, đường 6, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

⇨ No. 81, street 6, ward 15, Tan Binh district, Ho Chi Minh city

c. Cách viết địa chỉ chung cư bằng tiếng Anh

Ví dụ 1:

Căn hộ 930, chung cư D3, đường Lý Thái Tổ quận 10, thành phố HCM.

⇨ Flat Number 930, Apartment Block D3, Ly Thai To Street, District 10, HCM City

Ví dụ 2:

Tầng 09, tòa nhà Hapulico, 85 đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố
Hà Nội, Việt Nam.

⇨ 09th Floor , Hapulico building, 85 Vu Trong Phung street, Thanh Xuan district, Ha
Noi city, Viet Nam.

5. Các câu hỏi thường gặp

Phường tiếng Anh là gì?
Trả lời: Ward

Quận/huyện tiếng Anh là gì?
Trả lời: District

Xã tiếng Anh là gì?
Trả lời: Commune

Tổ dân phố tiếng Anh là gì?
Trả lời: Civil group

Ấp tiếng Anh là gì?
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Trả lời: Hamlet

Khu phố tiếng Anh là gì?
Trả lời: Quarter

Ngách tiếng Anh là gì?
Trả lời: Alley

Trên đây là tổng hợp các cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh chuẩn xác, hy vọng bài
viết có thể giúp ích cho bạn.
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Đặt tên cho chó bằng tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung và tiếng Việt

Đừng quên chia sẻ bài viết này nhé!

Tweet

Viết một bình luận

Đã đăng nhập bằng tài khoản Sunny. Đăng xuất?
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